
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần: từ ngày 15/12/2025 đến ngày 09/01/2026

STT Mục 
tiêu

Độ 
tuổi

Mục tiêu Nội dung giáo dục Hoạt động Ghi 
chú

1. Lĩnh vực phát triển thể chất

a, Phát triển vận động

1 1 3 Trẻ thực hiện đủ các động tác 
trong bài thể dục theo hướng 
dẫn.

- Hô hấp: Hít vào 
thật sâu, thở ra từ 
từ
- Tay:
+ 2 tay đưa ra phía 
trước- sang 2 bên
+ Co và duỗi tay, 
bắt chéo 2 tay 
trước ngực
- Lưng, bụng, 
lườn:
+ Cúi về phía trước
+ Quay sang trái, 
sang phải
+ Nghiêng người 
sang trái, 
sang phải
- Chân: 
+ Bước lên phía 
trước, bước sang 
ngang; ngồi xổm; 
đứng lên; bật tại 
chỗ.
+ Co duỗi chân

* Hoạt động học: 
- Tập các động tác 
thể dục kết hợp bài 
hát: Gà trống, mèo 

con và cún con, 
Chú thỏ con, Cá 

vàng bơi, Con cào 
cào- Hô hấp: Hít 

vào thở ra
- Tay: 

+  Hai tay đưa lên 
cao, ra phía trước, 
sang 2 bên.+ Co và 
duỗi tay bắt chéo 2 

tay trướcngực
.- Bụng:

 + Cúivề phíatrước.
+ Quay sangtrái, 

sang phải.
- Chân:

+ Bật tại chỗ
+ Ngồi xổm đứng 

lên

2 2 3 - Trẻ có thể kiểm soát được 
vận động: Đi ,chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu lênh.
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh

3 3 3 - Trẻ có khả năng kiểm soát 
được vận động:
+ Đi/ chạy thay đổi  hướng 
tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
 

+ Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh.

+ Bò theo hướng 
tahwngr và ném 

trúng đích bằng 1 
tay

* Hoạt đông học: 
- Thể dục: 

Đi chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu 

lệnh
Bò theo hướng 

thẳng và ném trúng 
đích bằng 1 tay

TC: chuyền bóng 
qua đầu

4 4 - Biết phối hợp tay – mắt trong 
vận động: 

-Ném trúng đích 
bằng 1 tay

* Hoạt đông học: 
- Thể dục: 



+ Ném trúng đích bằng một 
tay
+ Bò theo hướng thẳng và 
ném trúng đích bằng 1 tay

-Bò theo hướng 
thẳng và ném trúng 
đính bằng 1 tay

5 5 3 - Trẻ biết thể hiện nhanh, 
mạnh, khéo trong thực hiện 
bài tập tổng hợp: 
+ Nhảy lò cò 3m
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Đi thay đổi theo hiệu lệnh
+ Bò theo hướng thẳng và 
ném trúng đích bằng 1 tay

+ Nhảy lò cò 3m
+ Đi thay đổi theo 
hiệu lệnh
+ Bò theo hướng 
thẳng và ném trúng 
đích bằng 1 tay

 Ném trúng đích 
bằng 1 tay

Nhảy lò cò 3m
Đi thay đổi theo 

hiệu lệnh
Bò theo hướng 

thẳng và ném trúng 
địch bằng 1 tay

b, Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
6 14 3 - Trẻ có một số hành vi tốt 

trong vệ sinh, phòng bệnh khi 
được nhắc nhở. 
+Chấp nhận: Vệ sinh răng 
miệng, mặc áo ấm, đi tất khi 
trời lạnh, đi dép, giày khi đi 
học. 
+ Biết nói với người lớn khi 
bị đau, chảy máu.

- Thể hiện bằng lời 
nói về nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh.
- Tập luyện một số 
thói quen tốt về giữ 
gìn sức khỏe.
- Nhận biết phục 
theo thời tiết.
- Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm.

* Hoạt động ăn: 
- Trẻ ăn hết xuất, 
không làm rơi vãi 
cơm, ăn uống từ 

tốn, không ăn thức 
ăn ôi thiu.* Giờ trả 
trẻ:  Trẻ trẻ tận tay 
phụ huynh, nhắc  

nhở trẻ mặc ấm, đi 
tất, giữ ấm  cơ thể.

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

a, Khám phá khoa học
7 18 3 - Trẻ biết quan tâm, hứng thú 

với các sự vật, hiện tượng 
gần gũi như chú ý quan sát sự 
vật hiện tượng, hay đặt câu 
hỏi về đối tượng.

- Hiện tượng nắng, 
mưa, nóng, lạnh, và 
ảnh hưởng của nó 
đến sinh hoạt của 
trẻ.
- Trái đất nóng lên

8 19 3 -Trẻ biết sử dụng các giác 
quan để xem xét, tìm hiểu đối 
tượng: Nhìn, nghe, ngửi 
sờ...để nhận ra đặc điểm nổi 
bật của đối tượng.

- Đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của con 
vật, cây, hoa, quả 
quen thuộc.

9 23 3 Trẻ có thể phân loại đối tượng 
theo một dấu hiệu nổi bật.

Phân loại đồ dùng 
đồ chơi theo 1 dấu 
hiệu nổi bật.
- Tên đặc điểm, 
công dụng của một 
số con vật quen 
thuộc trong gia đình.

* Hoạt động ngoài 
trời: 

+ Quan sát: ; Cây 
hoa giấy, cây hoa 
cánh bướm, cây 

bàng, Quan sát mũi 
cối chú bộ đội, 

quan sát  cây hoa 
mười giờ, cây hoa 
sam, cây hoa hồng, 

cây rau cải...
+ Trải nghiệm: 
Nhuộm màu hạt 
gạo, Trồng và 

chăm sóc hành, vệ 
sinh sân trường, vệ 
sinh góc thư viện, 
bóc lạc, gieo hạt 



cay hoa cánh 
bướm, Làm con 

cào cào từ rơm rạ, 
làm con trâu từ lá 

mít....
+ Chơi tự do: Tẽ 

ngô, phơi ngô, tạo 
hình con vật từ các 
loại hạt, ném lon, 

Chơi với màu 
nước, ném vòng cổ 
chai, câu cá, chơi 

với lá cây…
* Hoạt động học: 

KPKH
Trò chuyện về con 
vật nuôi trong gia 

đình 2 chân đẻ 
trứng

Ngày thành lập 
quân đội nhân dân 

VN
Tìm hiểu về các 

con vật sống trong 
rừng

Trò chuyện về con 
cá chép

* Hoạt động chiều:
Trải nghiệm: Làm 
ổ trứng gà bằng 

rơm.
TCM: Mèo đuổi 

chuột, Bắt vịt trên 
cạn, VĐ: Cáo ơi 

ngủ à, VĐ: Cò bắt 
ếch

10 26 3 - Trẻ biết thể hiện một số điều 
quan sát được qua các hoạt 
động chơi, âm nhạc, tạo 
hình...
Chơi đóng vai (bắt chước các 
hành động của những người 
gần gũi như chuẩn bị bữa ăn 
của mẹ, bác sĩ khám bệnh...).

- Chơi đóng vai (bắt 
chước các hành động 
của những người gần 
gũi như chuẩn bị bữa 
ăn của mẹ, bác sĩ 
khám bệnh...).
- Hát các bài hát về 
cây, con vật...

* Hoạt động góc: 
- Góc tạo hình: Vẽ 

và tô màu dụng 
chú gà con, Vẽ và 
tô màu hoa tặng 
chú bộ đội,…

- Góc âm nhạc: Hát 
và gõ đệm các bài 



 Hát các bài hát về cây, con 
vật...
Vẽ, xé, dán, nặn các con vật, 
cây, đồ dùng đồ chơi đơn 
giản.

- Vẽ, xé, dán, nặn 
các con vật, cây, đồ 

dùng đồ chơi, 
phương tiện giao 
thông đơn giản

hát chủ đề, Bé làm 
ca sĩ.

b, Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

11 29 3 - Trẻ biết cách so sánh số 
lượng của hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 5 bằng 
các cách khác nhau và nói 
được các từ bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn.

12 30 3 - Trẻ biết gộp và đếm 2 nhóm 
đối tượng cùng loại có tổng 
trong phạm vi 5.

- Tách gộp trong 
phạm vi 3

* Hoạt động học:
Toán: 

Tách, gộp trong 
phạm vi 3 

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

a, Nghe hiểu lời nói
13 44 3 - Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát 

gần gũi: Quần áo, đồ chơi, 
rau quả...

- Nghe hiểu nội 
dung các câu đơn, 
câu mở rộng.
- Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp 
với độ tuổi
- Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 
vớiđộ tuổi,phù hợp 
với địa phương

* Hoạt động học:
Thơ: Đàn gà con, 
Chú bộ đội, Rong 

và cá
Chuyện:  Chú thỏ 

tinh khôi
* Hoạt động chiều: 
- TCTV: Con mèo, 
con trâu, con gà, 
Chú bộ đội, mũ 
cối, khẩu súng; 

Con nai, con chó 
sói, con báo; Con 
cua, con cá chép, 

con ếc.
- Câu: Con mèo 

nuôi để bắt chuột, 
con trâu có 2 sừng, 
con gà là loài vật 

đẻ trứng;
Chú bộ đội hành 
quân trong mưa; 

Mũ cối màu xanh, 
Khẩu súng là vũ 

khí của chú bộ đội; 
Con cua có tám 

cẳng hai càng, con 



cá chép là động vật 
sống ở dưới nước, 
con ếch sống ở gần 

bờ ao;....
* Giờ đón trẻ: 
TCTV: Con cá 

heo, con tôm hùm, 
con cá sấu; Con 

hổ, con hươu, con 
sư tử... 

b, Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

14 46 3 - Trẻ nói rõ các tiếng. - Phát âm các tiếng 
của tiếng Việt.

15 50 3 - Trẻ có thể đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao…

- Đọc thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
hò vè.

16 51 3 .- Trẻ biết kể lại sự việc đơn 
giản đã diễn ra của bản thân 
như: Đi thăm ông bà, đi chơi, 
xem phim… 

.- Kể lại sự việc
 

17 52 3 - Biết kể lại truyện đơn giản 
đã được nghe với sự giúp đỡ 
của người lớn 

- Kể lại 1 vài tình 
tiết của truyện đã 
được nghe
- Mô tả sự vật, tranh 
ảnh có sự giúp đỡ.

18 53 3 - Biết bắt chước giọng nói 
của nhận vật trong truyện.

- Đóng vai theo lời 
dẫn chuyện của giáo 
viên.

* Hoạt động học:
Văn học truyện: 
Chú thỏ tinh khôi
* Giờ đón trẻ: Trò 
chuyện, xem tranh 
ảnh, nghe những 
bài hát vê chú bộ 
đội, ngày 22/12, 
Trò chuyện, xem 
tranh ảnh,về động 
vật sống trong 
rừng,  động vật 
sống dươi nước, 
côn trùng và 
chim....

c, Làm quen với việc đọc – viết

19 55 3 - Trẻ biết đề nghị người khác 
đọc sách cho nghe, tự giở xem 
sách.

- Xem và nghe đọc 
các loại sách khác 
nhau.
- Giữ gìn sách

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

20 75 3 -Trẻ hát tự nhiên, hát được 
theo giai điệu bài hát  quen 
thuộc

- Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát.

21 76 3 - Trẻ biết vận động theo nhịp 
điệu  bài hát, bản nhạc (vỗ 
tay theo nhịp, phách..)

- Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của 

* Hoạt động học: 
Âm nhạc:

Hát: Chú thỏ con
Múa: cá vàng bơi
NH : Gà gáy le te, 
Ta muốn đi vào 
rừng xanh, Bắc 

kim thang.
TC: Nhịp điệu âm 
nhạc, Vòng tròn 



các bài hát, bản 
nhạc.
- Sử dụng các dụng 
cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp.

22 77 3 - Trẻ vận động theo ý thích 
các bài hát, bản nhạc quen 
thuộc.

- Vận động theo ý 
thích khi hát/ nghe 
các bài hát, bản nhạc 
quen thuộc.

tiết tấu, Nhịp điệu 
âm nhạc

*  Hoạt động góc: 
- Góc âm nhạc: Hát 

bài hát trong chủ 
đề, sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc 
gõ đệm về các bài 
hát trong chủ đề. 

23 80 3 - Trẻ có kỹ năng xé theo dải, 
xé vụn và dán thành sản phẩm 
đơn giản.

- Trẻ có kỹ năng xé 
theo dải, xé vụn và 
dán thành sản phẩm 
đơn giản.

24 81 3 - Biết lăn dọc, ấn dẹt đất nặn 
để nặn thành sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 khối.

- Biết lăn dọc, ấn dẹt 
đất nặn để nặn thành 
sản phẩm có 1 khối 
hoặc 2 khối.

25 83 3 -Trẻ nhận xét được các sản 
phẩm tạo hình 

- Nhận xét sản phẩm 
tạo hình.

* Hoạt động học: 
- Tạo hình:

 Vẽ chú gà con (M) 
, Vẽ hoa tặng chú 
bộ đội(M), Xé dán 

con cá
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